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I. Mục tiêu cần đạt:
1.Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức về các tác phẩm văn học  trung đại: “Chuyện người con gái Nam Xương”; Hồi 14 “Hoàng Lê nhất thống chí”; “Truyện Kiều” và đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”; “Kiều ở lầu Ngưng Bích”; “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”.
- Kiểm tra các kiến thức tiếng Việt đã học: Phương châm hội thoại, lời dẫn trực tiếp lời dẫn gián tiếp, Từ vựng
- Tập làm văn: Văn thuyết minh; văn tự sự.
2. Kỹ năng:  Trình bày bài, khai thác tín hiệu nghệ thuật trong văn bản, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, tạo lập văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, kiểm tra đánh giá.
	             Mức độ

Nội dung
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	CỘNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I. Phần Văn bản
- Truyện trung đại
	
	Tác giả, tác phẩm
	
	Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp NT
	
	Liên hệ tác phẩm cùng nội dung, chủ đề
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	
	Số câu: 1,0
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 3.0
Tỉ lệ: 30%

	II. Phần Tiếng Việt
Phương châm hội thoại, lời dẫn trực tiếp, gián tiếp, từ vựng
	
	Nhận diện kiến thức TV
	
	- Chỉ ra kiến thức  TV, nêu tác dụng
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5 %
	
	 Số câu: 1
 Số điểm:1,5
Tỉ lệ: 15 %
	
	
	
	
	Số câu: 2 câu, 2 ý
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %

	III. Tập làm văn
-  Nghị luận
	
	
	
	
	
	Viết đoạn văn NLCM
	
	Viết đoạn văn NL
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	Số câu 1:
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%
	
	Số câu: 1
Số điểm:1.5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 2
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50 %

	TỔNG
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	

	
Số câu: 2câu
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15  %
	

	
Số câu: 2 câu
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25  %
	
	
Số câu: 2
Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45  %
	
	
Số câu: 1câu
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15  %
	
Số câu: 7
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100 %

	     Người ra đề
	   Tổ trưởng chuyên môn
	     Ban giám hiệu

	
Phạm Thị Tuyết Mai
	
Phạm Thị Mai Hương
	
Cung Thị Lan Hương


	
	


	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
NHÓM NGỮ VĂN 9ĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 12/11/2020
Năm học: 2020 - 2021


PHẦN I (3,0điểm)
 Đọc mẩu chuyện sau và trả lời câu hỏi:
“Gia đình nhà nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới - người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm ông lão khoe: “Không biết ai đó  để trước cửa nhà của tôi một thùng quần áo cũ”. Gia đình biết ông lão cũng thiếu thốn nên rất vui: “Chúc mừng ông, thật là tuyệt!”. Ông lão mù nói: “Tuyệt thật, nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thực sự cần những quần áo đó”.							( Phỏng theo “Hạt giống tâm hồn”)
 Câu 1 (0,5 điểm): Chỉ ra lời dẫn trực tiếp được sử dụng trong đoạn văn trên.
 Câu 2  (1,0 điểm):  Câu nói của ông lão mù: “ Tuyệt thật, nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình cần quần áo đó ” đã cho em hiểu gì về ông lão? 
Câu 3  (1,5 điểm):  Mẩu chuyện trên đã gợi cho người đọc suy nghĩ về tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta trong khó khăn. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”,  những ngày qua, cả nước ta đều đang chung tay, góp sức cùng  “khúc ruột” miền Trung vượt qua bão, lũ.  Là học sinh em cần phải làm gì để lan tỏa tình yêu thương đến người dân miền Trung?  (Trình bày bằng đoạn văn ngắn)   
PHẦN II (7,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duyềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
                     ( SGK Ngữ văn 9 tập I, NXB giáo dục, trang 81)
Câu 1 (1,0 điểm):  Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai ?
Câu 2 (1,5 điểm): Chỉ ra phép tu từ được sử dụng trong khổ thơ trên và nêu ngắn gọn tác dụng.
Câu 3 (1,0  điểm):  Hình ảnh “ Hoa trôi man mác”  trong đoạn thơ gợi cho Kiều nỗi buồn về thân phân trôi nổi của mình. Em hãy chép lại một câu thơ trong chương trình Ngữ văn THCS cũng nói về thân phận trôi nổi của người phụ nữ trong xã hội xưa, nêu tên tác giả, tác phẩm.
Câu 4 (3,5 điểm):  Bằng đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận  diễn dịch, em hãy làm rõ tâm trạng của Kiều trong đoạn thơ trên, trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán (gạch chân và chú thích rõ).
                                     ---------------Hết----------------          
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	PHẦN I
	
	3,0

	Câu 1
	Lời dẫn trực tiếp sau: “Không biết ai đã để trước cửa nhà tôi một thùng quần áo cũ” “Chúc mừng ông, thật là tuyệt!”. “Tuyệt thật, nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình cần quần áo đó”
(HS chỉ được một trong ba lời dẫn trực tiếp vẫn cho điểm tối đa) 
	0,5

	Câu 2
	- Câu nói của ông già mù giúp em hiểu về ông lão: ông là người giàu tình yêu thương. 
  Ông thấy mình nghèo khổ nhưng nhiều người khác còn nghèo khổ hơn, vì thế ông cảm thấy rất vui khi thùng quần áo đó được trao cho người khác - người cần nó hơn mình. 
	0,5


0,5

	Câu 3
	Hình thức đoạn văn: 
Đoạn văn nghị luận: diễn đạt rõ ràng, không mắc lỗi về dùng từ, đặt câu.
HS có thể trình bày theo ý sau:
+ “Tương thân tương ái là gì”? Đưa ra những biểu hiện về tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta.
+ Vai trò của tinh thần tương thân, tương ái
+ Bày tỏ những việc của em lan tỏa tình yêu thương
	
0,5

0,25

0,25
0,5

	PHẦN II
	
	7,0

	Câu 1
	Văn bản  “Kiều ở lầu Ngưng Bích” - Tác giả: Nguyễn Du
	1,0

	Câu 2
	- Phép tu từ được sử dụng trong đoạn trích trên là: điệp ngữ : “Buồn trông”, ẩn dụ, câu hỏi tu từ (HS có thể chỉ hai trong ba phép tu từ trên vẫn cho điểm tối đa.)
-Tác dụng: + Tạo nhịp điệu cho khổ thơ.
                  + Nhấn mạnh nỗi buồn của Thúy Kiều, nỗi buồn dâng lên tầng tầng, lớp lớp. Mỗi cảnh vật gợi cho Kiều một tâm trạng, nỗi niềm.
	0,5


0,5

0,5

	Câu 3
	Câu thơ gợi về thân phận trôi nổi của người phụ nữ trong xã hội xưa:
“Bảy nổi ba chìm với nước non”
                          ( Bánh trôi nước- Hồ Xuân Hương)
	
0,5
0,5

	Câu 4
	Viết đoạn văn nghị luận cần đảm báo các yêu cầu chung: 
*Về hình thức:
- Đoạn văn đúng kết cấu đoạn diễn dịch, đúng đặc trưng thể loại chứng minh.
- Độ dài không quá 12câu không dưới 11câu.
- Bố cục rõ ràng, mạch lạc, các câu liên kết chặt chẽ, làm rõ ý chủ đề.
- Sử dụng đúng, hiệu quả câu cảm thán.
*Về nội dung (2,5 điểm): HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng biết khai thác các dấu hiệu nghệ thuật tiêu biểu ( ngôn ngữ độc thoại nội tâm, điệp ngữ, ẩn dụ, câu hỏi tu từ…) để làm rõ các ý tâm trạng của Kiều. 
+ Buồn, nhớ nhà.
+ Lo lắng về thân phận trôi nổi của mình
+ Chán ngán, vô vọng về chuỗi ngày sống vô vị, tẻ nhạt của nàng
+ Lo âu, hãi hùng khi nghĩ về tương lai của nàng.
+ Thể hiện tấm lòng thương cảm của nhà thơ với số phận của người phụ nữ trong xã hội xưa.
	
1,0






0,5



0,5
0,5
0,5
0,5



	     Người ra đề
	   Tổ trưởng chuyên môn
	     Ban giám hiệu

	



Phạm Thị Tuyết Mai
	



  Phạm Thị Mai Hương
	



Cung Thị Lan Hương


	
	











